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Giám thị 1 

Giám thị 2: 

Giám khảo  

 

I. Kiểm 1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm) 

  2. Kiểm tra đọc hiểu ( 6 điểm) 

  a. Đọc thầm bài văn sau: 

 Chiếc vòng bạc 

    Hồi ở Pác Bó, một lần Bác Hồ đi công tác xa, có một em bé trong số các em thường 

ngày quấn quýt bên Bác, muốn Bác mua cho một chiếc vòng bạc. 

Hơn hai năm sau Bác trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác Hồ, hỏi thăm sức khoẻ của 

Bác, nhưng không ai còn nhớ câu chuyện năm xưa. Riêng Bác thì vẫn nhớ. Bác từ từ 

mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh và trao cho em bé - bây giờ đã là một cô bé. 

Cô bé và mọi người cảm động rơi nước mắt. Bác nói với mọi người: 

- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm. Mình đã hứa thì phải làm cho kì được. Đấy là 

chữ “tín”, cần giữ lòng tin với mọi người. 

                      (Trích Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất, NXB Giáo dục, 1986)                         

B. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1(0,5 điểm-M1)Một lần Bác Hồ đi công tác xa, cô bé muốn Bác mua cho cái gì? 

A. Một chiếc váy.   B. Một chiếc cặp sách.   

C. Một chiếc vòng bạc.  D. Một đôi bông tai bạc 

Câu 2 (0,5 điểm - M1) Cô bé cảm thấy như thế nào sau khi nhận vòng bạc?  

        A. Cô bé cảm thấy vui mừng.             C. Cô bé cảm thấy hạnh phúc. 

        B. Cô bé cảm động rơi nước mắt        D. Cô bé cảm thấy bất ngờ            

Câu 3 (0,5 điểm- M2) Bác đã nói gì với mọi người khi tặng cho cô bé chiếc vòng bạc? 

A.Vì Bác đã hứa với cô bé.  

B.Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm. Mình đã hứa thì phải làm cho kì được.     

C.Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm. Mình đã hứa thì phải làm cho kì được. Đấy là 

chữ “tín”, cần giữ lòng tin với mọi người. 

Câu 4 (1,0 điểm – M2) Nếu em là cô bé trong truyện, em sẽ nói gì với Bác khi được 

Bác trao chiếc vòng bạc? 



........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Câu 5 (0,5 điểm – M2) Câu chuyện giúp em hiểu thêm điều gì về Bác Hồ?  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Câu 6 (0,5 điểm - M1) Trong câu “Bác từ từ mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc mơi tính 

và trao cho em bé” các từ “Bác”, “túi”, “vòng bạc” là những từ chỉ gì? 

A. Chỉ sự vật  B. Chỉ đặc điểm  C. Chỉ hoạt động  

Câu 7(M2- 0.5đ): Câu:  “Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.” thuộc mẫu       

câu nào? 

A. Ai là gì? B. Ai làm gì C. Ai thế nào 

Câu 8. Điền dấu câu thích hợp vào các chỗ chấm trong các câu sau là:(M2-0,5 điểm) 

        Cũng trong một mảnh vườn...... sao lời cây chanh chua..... lời cây sung chát.... 

lời cây cam ngọt....... Trăm cây trong vườn đều sinh ra từ đât..... Đất là mẹ của các loài 

cây 

            

Câu 9 (0.5 điểm): Trái nghĩa với từ: “đoàn kết” là:  ……………………….............. 

Câu 10:(M3-1đ):  Em hãy đặt 1 câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi « Để làm gì? » 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

II. Chính tả - (nghe - viết) (3 điểm) Viết bài: Cây xanh với con người (từ Con 

người .... trong lành) (sách Tiếng Việt tập 2/ trang 25) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                                 

III. Tập làm văn:(7 điểm) Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu kể về quê hương em  

( hoặc nơi em ở) 

 
 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


